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1. TRẮC NGHIỆM: (3điểm)
Câu 1: Thế nào là nhiễm trùng thực phẩm?
   A. Là sự xâm nhập của chất độc vào thực phẩm
   B. Là sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm
   C. Là sự xâm nhập của vi khuẩn có lợi vào thực phẩm
   D. Là sự thay đổi mùi vị của thực phẩm
Câu 2: Không ăn bữa sáng là:
    A. Có hại cho sức khoẻ.                                     B. Tiết kiệm thời gian
    C. Thói quen tốt                                 		      D. Góp phần giảm cân 
Câu 3: Muốn đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể.
    A. Chỉ có thịt, cá                                                B. Chỉ có rau, trái cây.
    C. Cần kết hợp nhiều loại thức ăn                      D. Chỉ ăn thịt, cá, rau, trái cây.
Câu 4: Vì sao thịt, cá sau khi cắt, thái không nên ngâm rửa lại?
    A. Chất khoáng và sinh tố dễ bị mất đi.            B. Mất nước.
    C. Có mùi tanh.	                                      D. Mất chất đường bột.
Câu 5: Nhiệt độ an toàn trong nấu nướng là:
    A. Từ 00C đến 370C                                            B. Từ -100C đến -200C
    C. Từ 500C đến 800C                                          D. Từ 1000C đến 1150C 
Câu 6: Ăn nhiều thức ăn giàu chất đường bột và chất béo, sẽ có thể bị mắc bệnh?
    A. Bệnh đau đầu.       B. Bệnh suy dinh dưỡng.        C. Bệnh béo phì.         D. Bệnh còi xương.
Câu 7: Phương pháp chế biến thực phẩm nào sau đây không sử dụng nhiệt?
    A. Luộc.                    B. Hấp.                            C. Trộn dầu giấm.         D. Rán (chiên)
Câu 8: Căn cứ vào giá trị dinh dưỡng, người ta chia thức ăn thành mấy nhóm?
   A. 3 nhóm.	        B. 4 nhóm.	               C. 5 nhóm.                    D. 6 nhóm.
Câu 9: Số bữa ăn trong ngày được chia thành:
  A. sáng, tối              B. trưa, tối                        C. sáng, trưa                  D. sáng, trưa, tối
Câu 10: Loại thực phẩm nên ăn hạn chế hoặc ăn ít là
        	A. gạo, khoai.					B. thịt, cá.
        	C. đường, muối.				D. rau, quả tươi.
Câu 11: Các thực phẩm thuộc nhóm thức ăn giàu chất béo là
        	A. lạc, vừng, ốc, cá.				B. thịt bò, mỡ, bơ, vừng.
        	C. thịt heo nạc, cá, ốc, mỡ heo.		D. mỡ heo, bơ, dầu dừa, dầu mè.
Câu 12: Thay đổi món ăn nhằm mục đích:
        	A. Tránh nhàm chán				B. Dễ tiêu hoá
        	C. Thay đổi cách chế biến.			D. Chọn đủ 4 món ăn
1. TỪ LUẬN:  (7 điểm)
Câu 1:  Để phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm tại nhà, chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào? (2đ)
Câu 2: Quy trình tổ chức bữa ăn? Thực hành xây dựng thực đơn 1 bữa tiệc? (2đ)
Câu 3: (3đ)
a. Thế nào là bữa ăn hợp lí? Hãy nêu những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lí ?
b. kể tên các món ăn mà em đã dùng trong các bữa ăn hàng ngày và nhận xét ăn như vậy đã hợp lý chưa. 
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1. TRẮC NGHIỆM.  Hãy chọn đáp án A, B, C hay d mà em cho là đúng nhất.
Câu 1:B. Là sự xâm nhập của vi khuẩn có hại vào thực phẩm
Câu 2: A. Có hại cho sức khoẻ.                                     
Câu 3:C. Cần kết hợp nhiều loại thức ăn                      
Câu 4: A. Chất khoáng và sinh tố dễ bị mất đi
Câu 5: D. Từ 1000C đến 1150C 
Câu 6: C. Bệnh béo phì.         
Câu 7: C. Trộn dầu giấm.         
Câu 8: B. 4 nhóm.	               
Câu 9: D. sáng, trưa, tối
Câu 10: C. đường, muối.				
Câu 11:D. mỡ heo, bơ, dầu dừa, dầu mè.
Câu 12:  A. Tránh nhàm chán	
1. Tự Luận
Câu 1:  Để phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm tại nhà, chúng ta cần thực hiện những biện pháp nào? (2đ)
Trả lời
Rửa tay sạch trước khi ăn.(0,25đ)
Vệ sinh nhà bếp thường xuyên. (0,25đ)
Rửa kĩ thực phẩm. (0,25đ)
Nấu chin thực phẩm. (0,25đ)
Đậy thức ăn cẩn thận. (0,5đ)
Bảo quản thực phẩm chu đáo. (0,5đ)
Câu 2: Quy trình tổ chức bữa ăn? Thực hành xây dựng thực đơn 1 bữa tiệc? (2đ)
Trả lời
1. Quy trình tổ chức bữa ăn: (1đ)
Xây dựng thực đơn.
Lựa chọn thực phẩm cho thực đơn
Chế biến món ăn
Trình bày và thu dọn sau khi ăn
1. Thực hành xây dựng thực đơn: (1đ)
Thực đơn phải có số lượng và chất lượng món ăn phù hợp với tính chất bữa ăn.
Thực đơn phải đủ các món ăn chính theo cơ cấu bữa ăn.
Thực đơn phải đảm bảo yêu cầu về dinh dưỡng và hiệu quả kinh tế
Câu 3:( 3đ): a. Thế nào là bữa ăn hợp lí? Hãy nêu những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lí ?(2đ)
b. kể tên các món ăn mà em đã dùng trong các bữa ăn hàng ngày và nhận xét ăn như vậy đã hợp lý chưa ?
 Trả lời :
1. -  Bữa ăn hợp lí là bữa ăn có sự phối hợp các loại thực phẩm với đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết theo tỉ lệ thích hợp để cung cấp cho nhu cầu của cơ thể về năng lượng và về các chất dinh dưỡng.( 1đ)
1.  Những yếu tố cần thiết để tổ chức một bữa ăn hợp lí là: (1đ)
+ Nhu cầu của các thành viên trong gia đình (0.25đ)
+ Điều kiện tài chính (0.25đ)
+ Sự cân bằng các chất dinh dưỡng (0.25đ)
+ Thay đổi món ăn (0.25đ)
	b. 	- Các món ăn mà em đã sử dụng trong các bữa ăn hàng ngày như : cá nấu , cá rán ; rau,thịt xào ;rau,thịt luộc , tôm rang , thịt rang thịt rán , đậu phụ rán …(0.5đ)
 	-Ăn như vậy tương đối hợp lý : Vì thay đổi bữa ăn hàng ngày thay đổi cách chế biến trong nấu ăn ,đảm bảo đầy đủ các chất dinh dưỡng cần thiêt, nên hạn chế ăn đồ ăn chiên rán nhiều vì co nhiều chất béo (0.5đ).

